Đề 6
I. Đọc hiểu (4.0 điểm): Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi
Những chút hồ buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân.
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng;
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần.

Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve,
Thế mà ve đã tắt theo hè.
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ;
Gió vỡ ngoài kia, thu có nghe?

Hôm nay tôi đã chết theo người
Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi;
Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ,
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi.

Yêu vui xây dựng bởi nguôi quên.
Muốn bước trong đời, phải dậm trên
Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng.
Nhưng hoa có thể cứ lâu bền.

Ờ nhỉ! Sao hoa lại phải rơi?
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài?
Thực là dị quá. - Mà tôi nữa!
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?
(Ý thu – Xuân Diệu, tặng Nguyễn Lương Ngọc, nguồn Internet)
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu cho thấy chủ thể trữ tình trong bài thơ xuất hiện trực tiếp.
Câu 2. Có bao nhiêu dòng thơ trong bài có dạng thức hỏi, nhưng mục đích không phải dùng để hỏi?
Câu 3. Ý thơ trong hai câu thơ sau theo em cần được lí giải như thế nào?
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng;
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần.
Câu 4. Nhận diện và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ trong hai dòng thơ sau:
Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve,
Thế mà ve đã tắt theo hè.
Câu 5. Cùng viết về mùa thu, nhưng cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ với đoạn thơ sau đây khác nhau như thế nào? Hãy lí giải sự khác nhau đó.
Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên,
Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
Thu đến - nơi nơi động tiếng huyền.
(Trích Thơ duyên – Xuân Diệu, nguồn Internet)
II. Viết văn:
Câu 1 (2.0 điểm): Viết đoạn văn 200 chữ làm rõ tâm trạng của chủ thể trữ tình trong đoạn thơ sau.
Ờ nhỉ! Sao hoa lại phải rơi?
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài?
Thực là dị quá. - Mà tôi nữa!
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (4.0 điểm): Một bạn trẻ từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng:“Ngày bé mình thích trở thành chiến sĩ công an vì gia đình có truyền thống về ngành này. Nhưng lớn dần, mình thích trải nghiệm và khám phá nhiều hơn, cộng thêm điểm mạnh của bản thân nên chọn học ngành địa lý. Đến khi ra trường mình lại yêu thích kinh doanh nên rẽ hướng và làm marketing. Một phần là do nếu làm đúng chuyên ngành mình học thì khó khăn trong tìm kiếm việc làm”. Từ chia sẻ của bạn trẻ trên, em hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 600 chữ bàn về mối quan hệ giữa ước mơ và hiện thực.






















Gợi ý trả lời
I. Đọc hiểu (4.0 điểm):
Câu 1 (0.5đ): Chủ thể trữ tình trong bài thơ xưng “tôi”, trực tiếp giãi bày cảm xúc. 
Câu 2 (0.5đ): Có 4 dòng thơ trong bài có dạng thức hỏi, nhưng mục đích không phải dùng để hỏi.
- Gió vỡ ngoài kia, thu có nghe?
- Ờ nhỉ! Sao hoa lại phải rơi?
- Đã xa, sao lại hứa yêu hoài?
- Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?
Câu 3 (1.0đ): 
- Hai câu thơ muốn nói tới việc những cánh hoa tự rụng, chẳng cần sự tác động của con người.
- Lí giải: Khi mùa thu sang, hoa cũng dần héo úa tàn phai, rơi rụng mà chẳng cần tay người hái.
Câu 4. 
- Biện pháp tu từ: hoán dụ (tiếng ve là dấu hiệu của mùa hè, tiếng ve tắt nghĩa là mùa hè đã trôi qua).
- Tác dụng:
+ Diễn tả một cách đầy hình tượng và biểu cảm sự trôi chảy của thời gian.
+ Thể hiện tâm trạng luyến tiếc của tác giả.
Câu 5 (1.0đ):
- Sự khác nhau trong cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ phần đọc hiểu với đoạn thơ trích trong bài “Thơ duyên”:
+ Cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ “Ý thu” là sự lưu luyến, bâng khuâng xen lẫn một chút buồn khi mùa hè sôi động trôi qua để nhường chỗ cho mùa thu.
+ Cảm xúc của chủ thể trữ tình trong đoạn thơ trích từ bài “Thơ duyên” là niềm xúc động, niềm vui nhè nhẹ khi thu về.
- Lí giải sự khác nhau: Có sự khác nhau đó là do hình ảnh trong bài thơ “Ý thu” gợi sự tàn phai, héo úa, chia lìa xa cách, còn hình ảnh trong đoạn thơ trích từ bài “Thơ duyên” lại gợi sự hòa hợp lứa đôi hạnh phúc.
II. Viết văn:
Câu 1 (2.0 điểm): 
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
- Khái quát nội dung đoạn thơ: Đoạn thơ thể hiện những tâm trạng, cảm xúc của chủ thể trữ tình.
- Phân tích tâm trạng của chủ thể trữ tình qua đoạn thơ:
+ Những câu hỏi tu từ xuất hiện liên tiếp thể hiện sự băn khoăn của chủ thể trữ tình về sự tàn phai của sự vật.
+ Từ băn khoăn chủ thể trữ tình cảm thấy lạ lẫm với chính cảm xúc của mình.
+ Chủ thể trữ tình thắc mắc và cũng là nhắc nhở bản thân chớ quá quan tâm tới sự còn mất tàn phai của sự vật, vì đó là lẽ thường của cuộc sống.
- Nghệ thuật: 
+ Bộc lộ cảm xúc tự nhiên
+ Sử dụng nhiều câu hỏi tu từ nhằm bộc lộ cảm xúc.
+ Cấu trúc dòng thơ khá lạ lẫm
- Đánh giá chung về cảm xúc của chủ thể trữ tình.
Câu 2 (4.0 điểm): 
a. Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận (mối quan hệ giữa ước mơ và hiện thực).
b. Thân bài:
* Giải thích vấn đề:
- Ước mơ:
+ Ước mơ là những mong muốn hướng tới những điều tốt đẹp của con người trong cuộc sống.
+ Có những ước mơ thực tế nhưng cũng có những ước mơ được xem là hão huyền.
- Hiện thực:
+ Hiện thực là thực tế xảy ra trong cuộc sống.
+ Hiện thực đôi khi nghiệt ngã, không như mong đợi khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái thất vọng.
* Bàn về mối quan hệ giữa ước mơ và hiện thực:
- Thực tế cuộc sống có vai trò định hướng cho ước mơ, bởi nếu ước mơ xa rời thực tế sẽ trở thành ước mơ hão huyền, viển vông.
- Hiện thực cuộc sống đôi khi khiến ước mơ của con người ta không thể thực hiện được.
- Ước mơ của con người muốn trở thành hiện thực không chỉ gắn liền với hiện thực khách quan mà còn phụ thuộc vào năng lực chủ quan của mỗi người.
- Ở chiều ngược lại, ước mơ còn có tác dụng xoa dịu những hiện thực cay đắng, thậm chí nếu biết nuôi dưỡng và hiện thực hóa ước mơ thì mỗi người còn có thể thay đổi được hiện thực.
(Mỗi nhận định cần lấy ví dụ để chứng minh)
* Mở rộng vấn đề:
- Phê phán những kẻ có ước mơ hão huyền, xa rời thực tế.
- Bài học:
+ Mỗi người sống phải có ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực thông qua những hành động cụ thể.
+ Muốn ước mơ trở thành hiện thực thì ước mơ đó phải có cơ sở, nghĩa là phải căn cứ vào thực tế cuộc sống và bản thân mình.
c. Kết bài:
- Khẳng định lại ý nghĩa vấn đề.
- Liên hệ bản thân
